
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

PHÒNG KT&ĐBCL

TT Thứ Ngày Giờ Môn thi
Số đơn 

vị
Lớp Lần thi Giảng viên

1 CN 05/07/20 08g00 Luật tố tụng dân sự (3TC) 45 B17503.DNA(B) L1 ThS. Huỳnh Thị Nam Hải

2 CN 05/07/20 09g30 Luật tố tụng hình sự 45 B17503.DNA(B) L1 ThS. Võ Văn Tài

3 CN 05/07/20 11g00 Thi hành án dân sự (2TC) 30 B17503.DNA(B) L1 ThS. Huỳnh Thị Nam Hải

4 CN 05/07/20 13g30 Luật ngân hàng (3TC) 45 B17503.DNA(B) L2 ThS. Lưu Minh Sang

5 CN 05/07/20 13g30 Pháp luật về giao dịch bảo đảm 30 B17503.DNA(B) L2 PGS.TS Lê Vũ Nam

6 CN 05/07/20 08g00 Các hợp đồng dân sự thông dụng (2TC) 30 B18503.DNA L1 ThS. Giản Thị Lê Na

7 CN 05/07/20 09g30 Luật đất đai 45 B18503.DNA L1 ThS. Phan Thị Hương Giang

8 CN 05/07/20 11g00 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 30 B18503.DNA L1 ThS. Bạch Thị Nhã Nam

9 CN 05/07/20 13g30 Luật hình sự 1 (Phần chung) 45 B18503.DNA L2 ThS. Lê Nguyễn Nhật Minh

10 CN 05/07/20 13g30 Luật lao động (3TC) 45 B18503.DNA L2 TS. Đoàn Thị Phương Diệp

11 CN 05/07/20 13g30 Luật thương mại 45 B18503.DNA L2 TS. Đào Thị Thu Hằng

12 CN 05/07/20 07g30 Luật ngân hàng (2TC) 30 K17501.DTH L1 ThS. Lê Nguyễn Gia Thiện

13 CN 05/07/20 09g00 Pháp luật kinh doanh bất động sản 30 K17501.DTH L1 TS. Châu Thị Khánh Vân

14 CN 05/07/20 10g30 Luật lao động (3TC) 45 K17501.DTH L2 TS. Đoàn Thị Phương Diệp

15 CN 05/07/20 08g00 Luật sở hữu trí tuệ 45 K17503.KTL L1 ThS. Nguyễn Thị Lâm Nghi

16 CN 05/07/20 09g30 Pháp luật về giao dịch bảo đảm 30 K17503.KTL L1 ThS. Liên Đăng Phước Hải

17 CN 05/07/20 11g00 Luật hình sự 1 (Phần chung) 45 K17503.KTL L2 ThS. Võ Văn Tài

18 CN 05/07/20 11g00 Luật ngân hàng (3TC) 45 K17503.KTL L2 ThS. Lưu Minh Sang

19 CN 05/07/20 08g00 Các hợp đồng dân sự thông dụng (2TC) 30 K18503.KTL L1 ThS. Nguyễn Phan Phương Tần

20 CN 05/07/20 09g30
Pháp luật công chứng, chứng thực và thừa 

phát lại
30 K18503.KTL L1 ThS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

21 CN 05/07/20 11g00 Luật đất đai 45 K18503.KTL L2 ThS. Phan Thị Hương Giang
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22 CN 05/07/20 11g00 Luật thương mại 45 K18503.KTL L2 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

23 CN 05/07/20 11g00 Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 30 K18503.KTL L2 ThS. Châu Quốc An

24 CN 05/7/2020 08g00 Kinh tế vi mô B1.1
CH-K19.KTCT- KTH-

KT&QLC
PGS.TS Nguyễn Hồng Nga

25 CN 05/7/2020 10g00 Thẩm định dự án đầu tư B1.1 CH-K19.KTCT PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình

26 CN 05/7/2020 13g30 Chính sách công B1.1
CH-K19.KTCT-

KT&QLC
TS Trịnh Hoàng Hồng Huệ

27 CN 05/7/2020 13g30 Kinh tế dự báo B1.1 CH-K19.KTH TS Phạm Văn Chững

28 CN 05/7/2020 08g00 Kinh tế lượng nâng cao B3.3 CH-K19.KTQT TS Phạm Văn Chững

29 CN 05/7/2020 10g00 Lý thuyết và chính sách thương mại B2.3 CH-K19.KTQT TS Trần Văn Đức

30 CN 05/7/2020 08g00 Lý thuyết kế toán B3.3 CH-K19.KT TS Phạm Quốc Thuần

31 CN 05/7/2020 10g00 Pháp luật về đấu thầu B2.3 CH-K19.LKT TS Trần Thanh Hương

32 CN 05/7/2020 08g00 Pháp luật về quan hệ tài sản giữa vợ chồng B3.3 CH-K19.LDS&TTDS TS Đoàn Thị Phương Diệp

33 CN 05/7/2020 10g00 Pháp luật vể chủ thể quan hệ pháp luật dân sự B3.3 CH-K19.LDS&TTDS PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện

34 CN 12/7/2020 10g00 Kinh tế vĩ  mô nâng cao B1.1
CH-K19.KTCT-KTH-

KT&QLC
PGS.TS Nguyễn Văn Luân

35 CN 12/7/2020 08g00 Tài chính phát triển B1.1 CH-K19.KTH TS Trần Hùng Sơn

36 CN 12/7/2020 10g00 Kinh tế học quản lý B2.2 CH-K19.KT PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình

37 CN 12/7/2020 08g00 Kinh tế học quản lý B2.2 CH-K19.TCNH PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình

38 CN 12/7/2020 10g00 Tài chính công B2.2 CH-K19.TCNH PGS.TS Nguyễn Anh Phong

39 CN 12/7/2020 13g30 Ngân hàng TW và chính sách tiền tệ B2.2 CH-K19.TCNH PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh

40 CN 12/7/2020 08g00 Pháp luật hợp đồng B2.3
CH-K19.LKT-

LDS&TTDS
PGS.TS Dương Anh Sơn
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41 CN 12/7/2020 10g00 Pháp luật bảo hiểm B2.3 CH-K19.LKT PGS.TS Nguyễn Thị Thủy

42 CN 12/7/2020 08g00 Pháp luật hợp đồng B3.3
CH-K19.LKT - 

LDS&TTDS
PGS.TS Dương Anh Sơn

43 T7 18/07/20 08g00 Luật môi trường (3TC) 45
B17501.BTH, 

B18501.BTH
L1 ThS. Phan Thỵ Tường Vi

44 T7 18/07/20 09g30 Luật sở hữu trí tuệ 45
B17501.BTH, 

B18501.BTH
L1 ThS. Châu Quốc An

45 T7 18/07/20 11g00 Luật thương mại quốc tế 45
B17501.BTH, 

B18501.BTH
L1 PGS.TS Dương Anh Sơn

46 T7 18/07/20 13g30 Luật ngân hàng (2TC) 30
B17501.BTH, 

B18501.BTH
L2 TS. Phan Phương Nam

47 T7 18/07/20 13g30 Pháp luật kinh doanh bất động sản 30
B17501.BTH, 

B18501.BTH
L2 ThS Trần Minh Chương

48 CN 19/07/20 07g30 Luật thuế 45 B17501.DTH L1 ThS. Trần Thị Thu Ngân

49 CN 19/07/20 09g00 Luật tố tụng dân sự (3TC) 45 B17501.DTH L1 Ths. Lê Hoài Nam

50 CN 19/07/20 10g30 Luật sở hữu trí tuệ 45 B17501.DTH L2 ThS. Nguyễn Thị Lâm Nghi

51 CN 19/07/20 10g30 Luật thương mại quốc tế 45 B17501.DTH L2 TS. Đào Gia Phúc

52 CN 26/07/20 07g30 Luật cạnh tranh 45 K17501.DTH L1 ThS. Lê Nhật Bảo

53 CN 26/07/20 09g00 Luật thương mại quốc tế 45 K17501.DTH L1 ThS. Nguyễn Minh Bách Tùng

54 CN 26/07/20 10g30 Luật môi trường (3TC) 45 K17501.DTH L2 ThS. Phan Thỵ Tường Vi

55 CN 26/07/20 08g00 Luật môi trường (3TC) 45 T17503.BDU L1 ThS. Phan Thỵ Tường Vi

56 CN 26/07/20 09g30 Luật thuế 45 T17503.BDU L1 ThS. Trần Thị Thu Ngân

57 CN 26/07/20 11g00 Pháp luật về giao dịch bảo đảm 30 T17503.BDU L1 PGS.TS Lê Vũ Nam

58 CN 26/07/20 13g30 Luật hôn nhân và gia đình 30 T17503.BDU L2 ThS. Nguyễn Thị Khánh Ngọc

59 CN 26/07/20 13g30 Luật kinh doanh chứng khoán 45 T17503.BDU L2 TS. Phan Phương Nam
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60 CN 26/07/20 08g00 Luật tố tụng hình sự 45 B17503.BPH L1 ThS. Ngô Minh Tín

61 CN 26/07/20 09g30 Pháp luật về thừa kế 30 B17503.BPH L1 TS.GVC Nguyễn Đình Huy

62 CN 26/07/20 11g00 Luật tố tụng dân sự (3TC) 45 B17503.BPH L2 ThS. Lê Hoài Nam

63 CN 26/07/20 11g00 Tư pháp quốc tế 45 B17503.BPH L2 ThS. Ngô Minh Phương Thảo
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